Trường THCS Tương Bình Hiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 8 (30/3 – 4/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 8

BÀI TẬP ĐẠI

I. Phương trình dạng ax + b =0

Phương pháp giải: ax + b = 0(
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Khi chuyển một hạng tử  từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó

Cách giải: 


B1/ Qui đồng và khử mẫu ( nếu có mẫu)             


B2/ Thực hiện các phép tính bỏ ngoặc        
B3/ Chuyển vế thu gọn đưa về dạng ax + b = 0    

B4/  Kết luận nghiệm

Bài 1: Hãy chứng tỏ 

a) x = 3/2 là nghiệm của pt:  5x - 2 = 3x + 1

b) x = 2 và x = 3 là nghiệm của pt: x2 – 3x + 7 = 1 + 2x

Bài 2:  Phương trình sau:

	1) 2x – (3 – 5x) = 4( x +3)
2) 5(2x-3) - 4(5x-7) =19 - 2(x+11)  
3) 
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PHẦN BÀI TẬP HÌNH

I. Kiến thức cơ bản:

1. ĐL Ta-let.    (ABC, M(AB, N(AC, có MN // BC
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2. ĐL Ta-let đảo. 

    (ABC, M(AB, N(AC và
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  => MN // BC.

3. Hệ quả của ĐL Ta-let. 

    Xét (ABC có M(AB, N(AC, MN // BC   =>  [image: image20.png]AM
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BÀI TẬP

Bài 1: Cho (ABC có AB = 11cm. Lấy D trên đoạn AB sao cho AD = 4cm. Qua D kẻ DE // BC (E thuộc AC). Biết EC - AE = 1,5cm, BC = 8cm.

a) Tính tỉ số AE: EC

b) Tính các đoạn thẳng AE, DE?

Bài 2:Cho hình thang ABCD (AB//CD) Gọi O là giao điểm của AC và BD. 

a) Chứng minh: OA.OD = OB.OC

BÀI TẬP VẬT LÍ 8
I/ Lý thuyết :

Câu 1 : Công cơ học là gì? Công thức và Tên và đơn vị có trong công thức ?

Câu 2 : Phát biểu định luật về công?

Câu 3: Công suất là gì? Viết công thức tính công suất?

Câu 4 : Em hiểu thế nào khi nói công suất của một máy là 2000W?

II/ Bài Tập 

Bài 1 : . Một công nhân khuân vác trong 3 giờ được 208 thùng hàng, mỗi thùng hàng phải tốn một công là 15000J. Tính công suất của người công nhân đó?

Bài 2 : Một người kéo một vật từ giếng sâu 6m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo.
Bài 3 :Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4 m để kéo một vật khối lượng 100 kg lên cao 1 m phải thực hiện công là 1250 J.
a/ Tính công có ích khi kéo vật lên.
b/ Lực kéo vật lên mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?
Bài 4 :   Động cơ xe hoạt động với công suất không đổi 5 kW. Trên đoạn đường AB dài 36 km xe chuyển động đều trong thời gian 1 giờ. Tính lực kéo của động cơ trên đoạn đường AB.
Bài 5 : . Một người kéo một bao cát có khối lượng 10 kg từ độ sâu 2,5m lên mặt đất. Tính công người đó đã sinh ra, lực kéo tác dụng lên bao cát khi dùng mặt phẳng nghiêng dài 8 m ?
BÀI TẬP HÓA 8

Câu 1: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: 

1. FeS2  +  O2  -->  SO2    +     Fe2O3.

2. Fe(OH)3  -->      Fe2O3  +   H2O

3. SO2  +   O2  -->     SO3  

4. Fe2O3   +   H2   -->      Fe3O4   +  H2O

5. Al2O3   +   HCl   -->   AlCl3   +   H2O


6. Fe(OH)3  +   H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + H2O

7. FeCl2 +   NaOH -->    Fe(OH)2 +     NaCl

8. Na2O + H3PO4 -->Na3PO4 + H2O
Câu 2: Trình bày tính chất hoá học của khí oxi, mỗi tính chất viết 3 phương trình hóa học  để minh hoạ?

Câu 3: Có hỗn hợp khí gồm 0,5 mol H2; 1,5 mol O2; 1 mol CO2; 2 mol N2. Hãy xác định:

a) Thể tích hỗn hợp khí ở đktc

b) Khối lượng của hỗn hợp khí.

Câu 4: Khi nung nóng kali pemanganat (KMnO4) thu được 3,36 lít khí oxi (đktc)  
a) Viết PTHH của phản ứng

b) Tính khối lượng kali pemanganat cần lấy 
Câu 5: Viết công thức hóa học của các oxit có tên gọi sau đây:

a) Đồng (II) oxit 
b) Kẽm oxit
c) Chì (II) oxit
d) Canxi oxit
e) Lưu huỳnh trioxit
f) Cacbon đioxit

g) Điphotpho pentaoxit

h) Nhôm oxit

BÀI TẬP NGỮ VĂN 8




Câu 1: 

a/ So sánh điểm giống và khác nhau giữa thể chiếu với thể hịch.

b/ Viết đoạn văn ngắn khoảng 25 dòng, nêu cảm nhận của em về lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua bài Hịch tướng sĩ/ sgk/ 55.

Câu 2: 

a/ Hành động nói là gì? Liệt kê những kiểu hành động nói thường gặp.

b/ Viết đoạn đối thoại ngắn về chủ đề: An toàn thực phẩm. Trong đó có sử dụng 03 kiểu hành động nói đã học. Gạch chân và chú thích rõ.
BÀI TẬP TIẾNG ANH 8

I..  Choose the word that has a different pronounced from the others: 
1. A. proud                 B. sound               C. should            
       D. scourt

2.  A. divide        
     B. decide               C. polite        
       D. ill

3. A.  mark         
     B.  lunar  
    C. arrange                 D. sugar
4. A. listened         
     B. looked         
    C. played                   D. preferred

5. A.shout
   B.found

C.announce

D. couple

II. Choose the best answer from A, B, C and D to fill in the gaps: 

1. This meeting led ............ the Scouts Association acrossing the Atlantic


A. of
B. to
C. on
D. by

2. All of the students will participate........... a recycling program.


A. on
B. above
C. at
D. in 

3. Ba always enjoys ...........  football in the morning


A.  play
B. to play 
C. playing
D. played

4. The peolple used ............ on foot in the past.


A. go
B. to go
C. went
D. going

5. My teacher encouraged me  ............ outdoor activities.


A. to join
B. joining
C. join
D. joined

6. She speaks English very ........... 


A. good
B. goodly
C. well
D. welly

      7. My mother often tells me not to drive car............. 

    A. fastly               B. in fastly                     C. in fast               D. fast
 8. We ..........  a postcard a few days ago.

 
A. received
B. receive
C. to receive
D. receving

9.-What do you intend………..?

a-to buy                         b-bought                                   c-buying

10.-My grandfather stopped………..cigarette.

a-to smoke                    b-smoked                                   c-smoking

11-Tim is old enough……….with machines.

a-work                           b-working                                 c-to work

12-Susan has worked for that company………..4 years.          

a-Since                           b-during                                  c-for

III. Choose the best expression to complete the following dialogue: 

IV. Use the correct form for the verbs in parentheses: 
1. You should ….… (listen) to English programs on TV everyday.

2. Nga asked me ……..(look) up new words in a dictionary.

3. Ba likes ……..(play) soccer, but he hates………(watch) TV.

4. My father used to ……….(work) as a doctor.

V.  Read the text and answer the following questions: 

 Lan is excited about Y & Y activities she is going to do. She will participate in its recycling program. In joining this program, she will collect glass, used paper and empty cans. Then she will send them for recycling. She hopes she can save natural resources and raise some monney for the poor. Her organization also help street children by raising funds. They can get money from planting trees and cleaning up streets. So Lan is very interested in those activities.

Questions:
1. What program will Lan participate in?
2. What will she collect?

3. Can we save natural resources by recycling the used things?

4. What does Lan’s organization do to help street children?

5. Do they help the poor and street children?
VI.Rewrite the following sentences: 
1. Lan said: “I should do my homework”
(Lan said that...............................................................................

2. John said to me: “Please take off your raincoat”

( John told me................................................

3. She got up late in the past, but now she gets up early

( She used .................................................................

4. I like to play the guitar every night.

( I enjoy.................................................................................

5. “Eat more fruits and vegetables.” The doctor told me.

( The doctor told me……

VII.Complete the sentences with words/ phrases from the box.
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Lan: ........................ (1) a favor?


Nga: Sure. ....................... (2) for you?


Lan: ...................... (3) carry my bags. It is heavy.


Nga: Certainly, I’ll help you.


Lan: Thanks......................... (4)





What can I do


Could you help me


Could you do me


That’ s very kind of you





native speakers      the USA     official language     summer camp   


English speaking countries   accents        


1. Last year I had a wonderfull time at a ............................. in Britain


2. The USA, the United Kingdom and New Zealand are all ................................................


3. Australians are............................... of English because they use it as their mother tongue.


4. ................. is in the mid-north of America.


5. Usually, poeple from different parts of a country speak their language with different...................


6. English is an............................... in countries like India, Malaysia, and Singapore.
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